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1 Thư viện, nhà văn hóa

 - Tổng số sách trong thư viện 1.000 bản 600 622 612 622 104% 644 104%

Trong đó:  Số sách mới bổ sung " 20 22 12 22 110% 22 100%

 - Tổng số lượt bạn đọc trong năm Lượt/năm 500.000 500.000 255.000 500.000 100% 500.000 100%

2 Di tích, bảo tồn, bảo tàng

 - Số di tích được xếp hạng Di tích 22 29 22 29 132% 35 121%

Trong đó: Số di tích được công nhận mới " 3 7 0 7 233% 6 86%

 - Tổng số di tích được tu bổ, tôn tạo Di tích 1 1 1 2 200% 1 50%

 - Tổng số hiện vật trong bảo tàng (Hiện vật BTT năm 2018: 9.677 + 

748 hiện vật Bảo tàng HCM 2018 =>cột ước TH 6 tháng: 10.425 hiện 

vật

Hiện vật 9.677 10.495 10.425 10.485 108% 10.545 101%

Trong đó:  Hiện vật sưu tầm mới " 66 70 0 60 91% 60 100%

3 Thông tin, chiếu bóng

 - Số buổi phục vụ thông tin lưu động Buổi 130 130 52 110 85% 130 118%

 - Chiếu bóng lưu động phục vụ xã, làng vùng sâu, vùng xa Buổi chiếu 336 336 170 336 100% 336 100%

4 Nghệ thuật chuyên nghiệp (Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San)

 - Số buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào ở cơ sở Buổi 81 85 50 95 117% 85 89%

 - Số buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

nhiệm vụ đột xuất 
Lượt/năm 50 46 18 36 72% 46 128%

5 Nâng cao đời sống văn hóa

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Báo cáo số:  112 /BC-SVHTTDL ngày  28  tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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 - Số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa được xây dựng riêng

Xã, 

phường, 

thị trấn

68 70 - 70 103% 72 103%

 - Số làng, xóm, tổ dân phố được công nhận văn hóa
Làng, 

xóm, tổ 
1.650 1.684 - 1.684 102% 1.731 103%

 - Tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa quốc gia % 76 78 - 78 102% 80 103%

 - Số gia đình được công nhận gia đình văn hóa Gia đình 264.693 284.845 - 284.845 108% 291.792 102%

 - Tỷ lệ đạt chuẩn gia đình văn hóa % 76 83 - 83 109% 84 101%

6 Thể dục thể thao

 - Tổng số giải thi đấu tại tỉnh Giải 19 19 7 19 100% 20 105%

 - Tổng số giải tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc Giải 28 28 14 28 100% 28 100%

 - Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên % 32,0% 32,5% 32,5% 102% 33,0% 102%

 - Tỷ lệ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao % 24,4% 24,7% 24,7% 101% 25,0% 101%

7 Du lịch: 

 - Doanh thu: Tỷ đồng 305 380 154 380 125% 450 118%

 - Lượt khách: Lượt người 673.336 840.000 435.400 840.000 125% 1.000.000 119%

 + Khách quốc tế " 13.936 18.000 7.800 18.000 129% 21.000 117%

 + Khách nội địa " 659.400 822.000 427.600 822.000 125% 979.000 119%
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